
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2103742149 Võ Duy An 26/10/2010 Nam Kinh

2 2103742153 Lưu Ngọc Tú Anh 27/03/2010 Nữ Kinh

3 2103742150 Trần Nguyễn Minh Anh 26/06/2010 Nam Kinh

4 2103742151 Trương Quỳnh Anh 15/11/2010 Nữ Kinh

5 2103742152 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh 27/11/2010 Nữ Kinh

6 2103742155 Dư Chí Bảo 16/05/2010 Nam Kinh

7 2103742156 Đặng Gia Bảo 26/05/2010 Nam Kinh

8 2103746626 Nguyễn Thành Bảo 24/06/2010 Nam Kinh

9 2103742158 Trần Hoàng Minh Đức 02/09/2010 Nam Kinh

10 2103742161 Nguyễn Thanh Hiền 19/09/2010 Nam Kinh

11 2103742162 Nguyễn Trọng Hiếu 04/02/2010 Nam Kinh

12 2103742163 Trần Quang Huy 29/09/2010 Nam Kinh

13 2103742165 Nguyễn Anh Khôi 06/04/2010 Nam Kinh

14 2103742166 Nguyễn Thành Luân 20/07/2010 Nam Kinh

15 2103748642 Lê Duy Mạnh 06/02/2010 Nam Kinh

16 2103740536 Phan Tiến Minh 04/11/2010 Nam Kinh

17 2103742167 Nguyễn Hà Thảo My 04/10/2010 Nữ Kinh

18 2103740538 Lê Quỳnh Nga 01/10/2010 Nữ Kinh

19 2103742168 Trần Thanh Ngân 03/02/2010 Nữ Kinh

20 2103742169 Ngô Nguyễn Phương Nghi 19/10/2010 Nữ Kinh

21 2103742171 Huỳnh Trọng Nghĩa 13/10/2010 Nam Kinh

22 2103742170 Võ Minh Nghĩa 30/06/2010 Nam Kinh

23 2103742172 Lê Hoàng Nghiêm 07/08/2010 Nam Kinh

24 2103742173 Đặng Nguyễn Bảo Nguyên 29/11/2010 Nam Kinh

25 2103748644 Đỗ Nguyễn Tuyết Nhi 15/01/2010 Nữ Kinh

26 2103742174 Nguyễn Thiên Phúc 18/04/2010 Nam Kinh

27 2103742175 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/02/2010 Nữ Kinh

28 2103742176 Nguyễn Chí Tài 26/07/2010 Nam Kinh

29 2103742177 Trần Thành Thái 10/02/2010 Nam Kinh

30 2103742178 Đỗ Tiến Thành 05/07/2010 Nam Kinh

31 2103742179 Nguyễn Hoàng Phước Thịnh 27/03/2010 Nam Kinh

32 2103742180 Nguyễn Hoài Anh Thơ 01/08/2010 Nữ Kinh

33 2103746653 Hồ Minh Thư 29/05/2010 Nữ Kinh

34 2103742182 Lâm Lê Quế Trân 05/12/2009 Nữ Kinh

35 2103742183 Ngô Thái Trân 08/02/2010 Nữ Kinh

36 2103742185 Nguyễn Thị Thủy Trúc 07/09/2010 Nữ Kinh
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37 2103742186 Phạm Văn Trường 13/11/2008 Nam Kinh

38 2103744884 Nguyễn Hoàng Minh Tú 24/07/2010 Nữ Kinh

39 2103742187 Nguyễn Ngọc Tường Vi 03/08/2010 Nữ Kinh

40 2103740553 Trịnh Tuấn Vĩ 16/05/2010 Nam Kinh

41 2103742189 Bạch Trí Vũ 07/04/2008 Nam Kinh

42 2103742190 Nguyễn Phương Tường Vy 15/05/2010 Nữ Kinh

43 2103742191 Lê Thị Điệp Y 27/01/2009 Nữ Kinh

44 2103742192 Nguyễn Như Ý 30/08/2010 Nữ Kinh



STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2104896832 Dương Tuấn Anh 29/09/2010 Nam Kinh

2 2103744846 Phạm Hàng Phương Anh 23/11/2010 Nữ Kinh

3 2103744848 Phạm Hoàng Khiết Anh 30/08/2010 Nam Kinh

4 2103744847 Phạm Quỳnh Anh 11/04/2010 Nữ Kinh

5 2103746624 Lê Ngọc Hồng Ân 30/08/2010 Nam Kinh

6 2103744849 Đào Hoàng Bá 24/05/2009 Nam Kinh

7 2103744851 Đoàn Gia Bảo 20/03/2010 Nam Kinh

8 2103744852 Nguyễn Thị Thúy Giang 20/04/2010 Nữ Kinh

9 2103742160 Nguyễn Anh Hào 25/02/2010 Nam Kinh

10 2103744853 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/02/2010 Nữ Kinh

11 2103744854 Trần Ngọc Hân 29/06/2010 Nữ Kinh

12 2103744855 Đoàn Trung Hậu 05/03/2010 Nam Kinh

13 2103744856 Võ Anh Huy 03/04/2010 Nam Kinh

14 2103744858 Võ Nguyễn Trường Hưng 13/08/2010 Nam Kinh

15 2103744859 Nguyễn Quốc Khải 26/08/2010 Nam Kinh

16 2103744860 La Vĩnh Khang 25/07/2009 Nam Kinh

17 2103744861 Lê Văn Khang 06/05/2010 Nam Kinh

18 2103744862 Nguyễn Hoàng Kiêt 09/07/2009 Nam Kinh

19 2103744863 Đinh Hoàng Long 30/08/2010 Nam Kinh

20 2103744864 Nguyễn Thị Xuân Mai 02/02/2010 Nữ Kinh

21 2104897057 Nguyễn Thanh Thảo Minh 06/10/2010 Nữ Kinh

22 2103744865 Lê Nguyễn Bảo Nam 25/08/2009 Nam Kinh

23 2103744866 Hứa Hiếu Nghĩa 10/08/2009 Nam Kinh

24 2103744867 Lê Yến Ngọc 27/07/2010 Nữ Kinh

25 2103744868 Lê Thành Nhân 28/12/2010 Nam Kinh

26 2103744869 Nguyễn Thị An Nhi 21/04/2010 Nữ Kinh

27 2103744871 Võ Thị Ngọc Nhu 23/10/2010 Nữ Kinh

28 2103744872 Trịnh Minh Phú 13/01/2010 Nam Kinh

29 2103748647 Phạm Hoàng Đình Phúc 03/01/2010 Nam Kinh

30 2103744873 Phan Đinh Minh Quân 29/07/2010 Nam Kinh

31 2103744874 Nguyễn Gia Quý 07/01/2010 Nam Kinh

32 2103744875 Phan Thị Kim Thảo 24/05/2010 Nữ Kinh

33 2103744876 Trần Hồng Thi 14/06/2010 Nam Kinh

34 2103744877 Châu Đức Thịnh 30/05/2010 Nam Kinh

35 2103744878 Lê Thị Hồng Thu 13/08/2010 Nữ Kinh

36 2104326480 Trần Thị Thanh Thủy 01/01/2010 Nữ Kinh
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37 2103744879 Lê Hoàng Anh Thư 25/02/2010 Nữ Kinh

38 2103744880 Nguyễn Anh Thư 04/03/2010 Nữ Kinh

39 2103744881 Nguyễn Ngô Ngọc Trân 30/04/2010 Nữ Kinh

40 2103744882 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/11/2010 Nữ Kinh

41 2103742188 Phạm Quốc Vinh 21/06/2010 Nam Kinh

42 2103744885 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 05/10/2010 Nữ Kinh

43 2103744886 Trần Võ Yến Vy 26/01/2010 Nữ Kinh

44 2103744888 Phạm Bảo Yến 23/07/2010 Nữ Kinh



STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2103746621 Đinh Thị Quỳnh Anh 10/12/2010 Nữ Kinh

2 2103746623 Lê Thị Quỳnh Anh 20/04/2010 Nữ Kinh

3 2103746622 Nguyễn Ngọc Vân Anh 03/07/2010 Nữ Kinh

4 2103746625 Lê Nguyễn Gia Bảo 18/07/2010 Nam Kinh

5 2103746627 Phạm Chí Cường 19/01/2010 Nam Kinh

6 2103746628 Bùi Đức Duy 26/04/2010 Nam Kinh

7 2103746629 Lê Thị Thùy Duyên 30/10/2010 Nữ Kinh

8 2103746630 Đặng Ngọc Đạt 25/03/2010 Nam Kinh

9 2103746631 Vũ Lê Tiến Đoàn 25/09/2010 Nam Kinh

10 2103746632 Bùi Quang Giàu 20/01/2009 Nam Kinh

11 2103746633 Lê Thành Hậu 14/03/2010 Nam Kinh

12 2103746634 Nguyễn Hoàng Hiển 17/09/2010 Nam Kinh

13 2103746635 Trần Huy Hoàng 16/08/2010 Nam Kinh

14 2103746636 Nguyễn Tuấn Hưng 13/08/2010 Nam Kinh

15 2103752879 Lê Nguyễn Minh Khang 24/03/2010 Nam Kinh

16 2103746638 Nguyễn Tuấn Khang 01/01/2010 Nam Kinh

17 2103746637 Trần Gia Khang 15/07/2010 Nam Kinh

18 2103746639 Trần Minh Khương 17/07/2010 Nam Kinh

19 2103746663 Lê Tường Lam 15/05/2009 Nữ Kinh

20 2103746640 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 29/08/2010 Nữ Kinh

21 2103746641 Lê Nguyễn Nhã Lan 27/08/2010 Nữ Kinh

22 2104897191 Lê Xuân Quang Minh 01/08/2010 Nam Kinh

23 2103746662 Kê Thị Trà My 13/01/2010 Nữ Kinh

24 2103746642 Trần Huỳnh Ngân 06/06/2010 Nữ Kinh

25 2103746643 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/08/2010 Nữ Kinh

26 2103746644 Võ Trung Nguyên 06/09/2010 Nam Kinh

27 2103744870 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/04/2010 Nữ Kinh

28 2103746646 Nguyễn Hồng Tuyết Nhung 10/02/2010 Nữ Kinh

29 2103746645 Phù Thị Hồng Nhung 16/06/2010 Nữ Kinh

30 2103746647 Nguyễn Thị Như 15/02/2010 Nữ Kinh

31 2103746648 Trương Vạn Phát 02/02/2010 Nam Kinh

32 2103746649 Trịnh Uy Phong 17/11/2010 Nam Kinh

33 2104897306 Phạm Vũ Quyên 18/06/2010 Nữ Kinh

34 2103746650 Trần Gia Thảo 21/10/2010 Nữ Kinh

35 2103746651 Trần Quang Thái Thiện 08/05/2010 Nam Kinh

36 2103746652 Trần Huỳnh Công Thịnh 12/10/2009 Nam Kinh
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37 2103746654 Võ Quốc Thử 23/05/2010 Nam Kinh

38 2103746655 Phan Vũ Khánh Thy 26/06/2010 Nữ Kinh

39 2103746656 Trần Thủy Tiên 29/01/2010 Nữ Kinh

40 2103746657 Tô Nhật Tiến 11/02/2010 Nam Kinh

41 2103746658 Triệu Võ Trung Tính 21/07/2010 Nam Kinh

42 2103746659 Lê Thanh Trúc 25/09/2010 Nữ Kinh

43 2103746660 Trần Nguyễn Kim Tuyến 06/01/2010 Nữ Kinh

44 2103746661 Nguyễn Ngọc Yến 13/11/2010 Nữ Kinh



STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2103748621 Hồ Quỳnh Anh 12/04/2010 Nữ Kinh

2 2103748622 Nguyễn Ngọc Minh Anh 07/09/2010 Nữ Kinh

3 2103748623 Mai Ngọc Ánh 19/11/2010 Nữ Kinh

4 2103748624 Nguyễn Việt Ánh 08/05/2010 Nữ Kinh

5 2103748627 Lê Gia Bảo 21/08/2010 Nam Kinh

6 2103748626 Lê Phạm Hoàng Bảo 01/01/2009 Nam Kinh

7 2103748625 Phạm Đặng Hoàng Gia Bảo 20/01/2010 Nam Kinh

8 2103748629 Vũ Quốc Cường 19/04/2010 Nam Kinh

9 2103748630 Danh Hữu Duy 14/05/2009 Nam Khơme

10 2103748631 Võ Trần Khánh Duy 12/06/2010 Nam Kinh

11 2103748632 Đoàn Phúc Đại 06/05/2010 Nam Kinh

12 2103742157 Trần Quang Đô 30/03/2010 Nam Kinh

13 2103740525 Phạm Nhật Hạ 25/05/2010 Nữ Kinh

14 2103748633 Hoàng Nguyễn Gia Huy 21/06/2010 Nam Kinh

15 2103748634 Lê Vũ Quang Huy 19/12/2009 Nam Kinh

16 2104894467 Nguyễn Đình Huy 02/11/2010 Nam Kinh

17 2103748635 Phạm Nguyên Thiên Huỳnh 01/01/2010 Nam Kinh

18 2103748636 Võ Quốc Khánh 16/03/2010 Nam Kinh

19 2103748637 Phạm Duy Khiêm 18/01/2010 Nam Kinh

20 2103748638 Trương Đăng Khôi 17/09/2010 Nam Kinh

21 2103748639 Võ Anh Kiệt 20/07/2010 Nam Kinh

22 2103748640 Lâm Ngọc Lan 14/07/2010 Nữ Kinh

23 2103748641 Nguyễn Huỳnh Lâm 23/06/2010 Nam Kinh

24 2104897465 Trương Khải Minh 24/10/2010 Nam Kinh

25 2103748662 Trần Khánh Ngọc 09/04/2010 Nữ Kinh

26 2103748643 Nguyễn Thành Nhân 29/12/2010 Nam Kinh

27 2103748645 Lê Yến Nhi 08/04/2010 Nữ Kinh

28 2104895081 Phạm Đình Phong 08/07/2010 Nam Kinh

29 2103748646 Cao Thanh Phúc 25/06/2010 Nam Kinh

30 2103748648 Nguyễn Thiên Phúc 04/06/2010 Nam Kinh

31 2103748649 Đặng Minh Quân 20/02/2010 Nam Kinh

32 2103748651 Huỳnh Mai Quỳnh 10/10/2010 Nữ Kinh

33 2103748650 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/07/2010 Nữ Kinh

34 2103748652 Trần Quốc Thái 18/06/2010 Nam Kinh

35 2103748653 Nguyễn Thị Hiền Thục 08/07/2010 Nữ Kinh

36 2103748654 Nguyễn Minh Thư 09/04/2010 Nữ Kinh
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TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TÂN HIỆP

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/4

Năm học: 2021-2022

GVCN: Lương Văn Đức - SĐT: 0987.093.435



37 2103748655 Trầm Minh Tiền 06/02/2010 Nam Kinh

38 2103748656 Nguyễn Thành Tiến 02/07/2010 Nam Kinh

39 2103748657 Phan Trung Toan 23/04/2010 Nam Kinh

40 2103748659 Phan Thị Quỳnh Trân 19/01/2010 Nữ Kinh

41 2103748658 Trần Thị Huyền Trân 14/08/2010 Nữ Kinh

42 2103855165 Đỗ Ngọc Thủy Trúc 12/08/2010 Nữ Kinh

43 2103748660 Đặng Anh Tuấn 14/09/2009 Nam Kinh

44 2103748661 Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết 01/01/2010 Nam Kinh



STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2103752863 Nguyễn Đào Khả Ái 10/01/2010 Nữ Kinh

2 2103752864 Nguyễn Việt An 20/08/2010 Nam Kinh

3 2103752868 Lâm Quỳnh Anh 21/02/2010 Nữ Kinh

4 2103752865 Nguyễn Đỗ Lan Anh 25/06/2010 Nữ Kinh

5 2103752867 Nguyễn Quỳnh Anh 16/01/2010 Nữ Kinh

6 2103752866 Trần Tuấn Anh 26/04/2010 Nữ Kinh

7 2103742154 Trần Xuân Anh 02/03/2010 Nữ Kinh

8 2103744850 Nguyễn Đình Bảo 28/07/2010 Nữ Kinh

9 2103752870 Ngô Văn Chiến 24/05/2010 Nam Kinh

10 2103752871 Văng Lê Hùng Dũng 08/04/2010 Nam Kinh

11 2103752872 Nguyễn Ngọc Duyên 29/07/2010 Nữ Kinh

12 2103752874 Nguyển Dương Đồng 09/07/2010 Nam Kinh

13 2103742159 Bùi Xuân Đức 18/12/2010 Nam Kinh

14 2103752875 Hồ Gia Hân 27/04/2010 Nữ Kinh

15 2103752876 Mai Phước Hoàng 30/03/2010 Nam Kinh

16 2103752877 Đỗ Huy 14/02/2010 Nam Kinh

17 2103744857 Võ Hùng Hưng 16/01/2010 Nam Kinh

18 2103752878 Lê Hoàng Khải 14/06/2010 Nam Kinh

19 2103752880 Huỳnh Phú Khang 04/06/2010 Nam Kinh

20 2103752881 Nguyễn Minh Khôi 04/11/2010 Nam Kinh

21 2103752882 Danh Ngọc Quỳnh Lam 12/01/2010 Nữ Kinh

22 2103752883 Nguyễn Phương Linh 30/08/2010 Nữ Kinh

23 2103752884 Nguyễn Thị Gia Linh 29/08/2010 Nữ Kinh

24 2103752885 Đặng Gia Minh 09/08/2010 Nam Kinh

25 2103752886 Trần Thị Diễm My 26/10/2010 Nữ Kinh

26 2103752887 Bùi Kim Ngân 09/02/2010 Nữ Kinh

27 2103752888 Trịnh Như Ngọc 22/12/2010 Nữ Kinh

28 2103752889 Phạm Thảo Nguyên 10/10/2010 Nữ Kinh

29 2103752890 Trương Quỳnh Nhi 20/05/2010 Nữ Kinh

30 2103752891 Nguyễn Trường Phát 22/09/2010 Nam Kinh

31 2103752892 Vũ Hoài Phong 01/01/2010 Nam Kinh

32 2103752893 Bùi Khương Gia Phúc 03/01/2010 Nam Kinh

33 2103752894 Phạm Nguyễn Minh Phương 29/10/2010 Nữ Kinh

34 2103752895 Vương Trúc Quỳnh 04/06/2010 Nữ Kinh

35 2103752896 Trần Duy Tấn 09/02/2010 Nam Kinh

36 2103752897 Lê Ngọc Mỹ Thuận 12/09/2010 Nam Kinh
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37 2103752899 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/07/2010 Nữ Kinh

38 2103752898 Trần Ngọc Minh Thư 26/03/2010 Nữ Kinh

39 2103752903 Lê Nguyễn Tuyết Trân 06/06/2010 Nữ Kinh

40 2103752901 Ngô Thái Trân 08/02/2010 Nữ Kinh

41 2103752900 Phan Ngọc Tuyết Trân 11/01/2010 Nữ Kinh

42 2103744883 Vũ Anh Trí 08/01/2010 Nam Kinh

43 2103752905 Nguyễn Ngọc Như Ý 07/06/2010 Nữ Kinh

44 2103752904 Phan Kiều Mỹ Ý 08/12/2009 Nữ Kinh



STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 2103740515 Lê Quốc Anh 26/05/2010 Nam Kinh

2 2103740516 Nguyễn Việt Anh 20/08/2010 Nam Kinh

3 2103740517 Vũ Hồng Anh 31/07/2010 Nam Kinh

4 2103740518 Nguyễn Hoàng Bào 04/12/2010 Nam Kinh

5 2103752869 Lương Văn Chiến 12/06/2010 Nam Kinh

6 2103748628 Ngô Mạnh Cường 26/01/2010 Nam Kinh

7 2103740519 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 22/02/2010 Nữ Kinh

8 2104896632 Phan Thành Dương 18/05/2010 Nam Kinh

9 2103740520 Phạm Thị Hồng Đào 25/09/2009 Nữ Kinh

10 2103740521 Hồng Minh Đạt 22/04/2009 Nam Kinh

11 2103740522 Diệp Hải Đăng 17/03/2010 Nam Kinh

12 2103740523 Võ Hữu Đồng 05/02/2010 Nam Kinh

13 2103740524 Nguyễn Huỳnh Giao 19/11/2009 Nữ Kinh

14 2103740526 Nguyễn Thị Bích Hậu 15/09/2010 Nam Kinh

15 2103740555 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 23/05/2010 Nữ Kinh

16 2103740527 Hoàng Thanh Huy 12/09/2010 Nam Kinh

17 2103742164 Nguyễn Quốc Huy 12/10/2010 Nam Kinh

18 2103740528 Trần Đức Huy 09/02/2010 Nam Kinh

19 2103740529 Đặng Duy Khang 27/09/2010 Nam Kinh

20 2103740531 Huỳnh Thị Tường Lam 24/02/2010 Nữ Kinh

21 2103740532 Nguyễn Ngọc Tường Lam 08/04/2010 Nữ Kinh

22 2103740530 Nguyễn Thị Tường Lam 21/06/2010 Nữ Kinh

23 2103740533 Nguyễn Ngọc Phong Lan 11/05/2010 Nữ Kinh

24 2103740534 Võ Nguyên Lộc 04/04/2010 Nam Kinh

25 2103740535 Phạm Ngọc Xuân Mai 20/03/2010 Nữ Kinh

26 2103740537 Lê Thị Trà My 13/11/2010 Nữ Kinh

27 2103740556 Trần Khánh Ngọc 04/09/2010 Nữ Kinh

28 2103740539 Đỗ Thiên Phúc 28/10/2010 Nam Kinh

29 2103740540 Hồ Văn Phước 23/05/2009 Nam Kinh

30 2103740541 Lâm Thành Tài 23/05/2010 Nam Kinh

31 2103740542 Lê Văn Thái 02/08/2010 Nam Kinh

32 2103740544 Nguyễn Thị Quỳnh Thảo 23/06/2010 Nữ Kinh

33 2103740543 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/08/2008 Nữ Kinh

34 2103740545 Nguyễn Ngọc Thiện 05/11/2010 Nam Kinh

35 2103742181 Lê Anh Thư 24/10/2010 Nữ Kinh

36 2103740546 Đinh Trần Quang Thưởng 03/12/2010 Nam Kinh
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37 2103740548 Đinh Ngọc Bảo Trân 10/01/2010 Nữ Kinh

38 2103740547 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 07/04/2010 Nữ Kinh

39 2103752902 Thạch Thị Huyền Trân 09/09/2010 Nữ Kinh

40 2103740549 Trần Văn Trọng 10/04/2009 Nam Kinh

41 2103740550 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11/02/2010 Nữ Kinh

42 2103740551 Trần Thị Thủy Trúc 23/05/2010 Nữ Kinh

43 2103740552 Phạm Đình Trưởng 23/05/2010 Nam Kinh

44 2104896133 Đặng Thị Tường Vy 18/06/2010 Nữ Kinh

45 2103740554 Lý Phan Tường Vy 31/07/2010 Nữ Kinh


